
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN LIÊN QUAN THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1
Đường 419 đoạn giáp xã Phú Kim đến hết 

thị trấn Liên Quan (Giáp xã Kim Quan)
5 400 000 3 942 000 3 240 000 2 808 000  3 780 000  2 759 000  2 268 000  1 966 000

2
Đoạn đường 420 từ giáp xã Kim Quan đến 

đường 419
4 000 000 3 040 000 2 400 000 2 015 000  2 800 000  2 128 000  1 680 000  1 411 000

3
Đoạn đường từ 420 đến đường 419 (giáp 

công an huyện)
5 400 000 3 942 000 3 240 000 2 808 000  3 780 000  2 759 000  2 268 000  1 966 000

4
Đường đê từ giáp xã Phú Kim đến hết thị 

trấn Liên Quan (giáp xã Kim Quan)
1 800 000 1 404 000 1 224 000 1 134 000  1 260 000   983 000   857 000   794 000
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